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ĐGMH_BM 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
HỘI ĐỒNG THI HỌC KỲ

Trà Vinh, ngày ...... tháng ...... năm ..........Số: 05-2024/LT-TYD

LỊCH ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024

Ngày đánh giá: từ ngày 13/05/2024 đến ngày 19/05/2024

Ghi chú

1 1 Võ Thị Thùy Linh DE19YK
Định hướng cơ bản chuyên 

khoa phụ sản
13/5/2024 BVTG 7:00 32

BÁO THAY CHO 

GV THỈNH 

GIẢNG, THI 

BỆNH ÁN

TT
Nhó

m
CBGD Lớp Môn thi Ngày thi Phòng thi Giờ thi

Số lượng 

SV

BÁO THAY CHO 

GV THỈNH 

GIẢNG, THI 

BỆNH ÁN

3 01 Thạch Cao Nhân DE19YK Cấp cứu 13/5/2024 B31.105 18:30 19 Trắc nghiệm

2 1 Võ Thị Thùy Linh DE19YK
Định hướng cơ bản chuyên 

khoa phụ sản
13/5/2024 BVTG 7:00 6

Trắc nghiệm

5 5 Bùi Thị Kim Tuyến DA20DDA Thực tập cuối khóa 13/5/2024 C11.401 18:30 8

4 02 Thạch Cao Nhân DE19YK Cấp cứu 13/5/2024 B31.107 18:30 19

7 01-01 Ngô Hùng Dũng DA21XYH Ký sinh trùng 3 14/5/2024 B31.201 18:30 21

6 6 Bùi Thị Kim Tuyến DA20DDA,B Thực tập cuối khóa 14/5/2024 C11.401 18:30 8

9 16 Vũ Thị Đào DA21YHDPB Huấn luyện kỹ năng 2 14/5/2024 C11.404 18:30 11

8 01-02 Ngô Hùng Dũng DA21XYH Ký sinh trùng 3 14/5/2024 B31.202 18:30 20

11 1 Võ Thị Thùy Linh DE19YK Phụ sản 3 14/5/2024 B31.105 18:30 19

10 2 Võ Thị Thùy Linh DE19YK Phụ sản 3 14/5/2024 B31.107 18:30 19
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21 SV DA18YKD

13 05 Lê Bảo Huy DA18YKB Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.205 18:30 24 24SV DA18YKB

12 11 Lê Bảo Huy DA18YKD Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.307 18:30 21

23SV DA18YKC

15 06 Lê Bảo Huy DA18YKB+C Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.301 18:30 23
7SV DA18YKB + 

16SV DA18YKC

14 08 Lê Bảo Huy DA18YKBC Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.303 18:30 23

24SV DA18YK

17 04 Lê Bảo Huy DA18YKB Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B31.204 18:30 24 24SV DA18YKB

16 02 Lê Bảo Huy DA18YKA Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.202 18:30 24

22SV DA18YKD

19 01 Lê Bảo Huy DA18YKA Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.201 18:30 24 24 SV DA18YKA

18 09 Lê Bảo Huy DA18YKD Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.304 18:30 22

17SV DA18YKA 

+ 7SV DA18YKB

21 07 Lê Bảo Huy DA18YKC Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.302 18:30 23 23SV DA18YKC

20 03 Lê Bảo Huy DA18YKA+B Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.203 18:30 24

21SV DA18YKD

23 01 Nguyễn Huyền Thoại VA20YK Gây mê hồi sức 15/5/2024 BVTG 13:00 21

22 10 Lê Bảo Huy DA18YKD Nội bệnh lý 4 14/5/2024 B21.305 18:30 21

25 7 Bùi Thị Kim Tuyến DA20DDB Thực tập cuối khóa 15/5/2024 C11.401 18:30 8

24 01 Nguyễn Huyền Thoại
VA20YK, 

VA21YK, 
Gây mê hồi sức 15/5/2024 BVTG 13:00 22

27 01 Huỳnh Thị Hồng Ngọc DA21DC Hóa phân tích 2 15/5/2024 B31.104 18:30 16

26 2 Huỳnh Thị Hồng Ngọc DA21DC Hóa phân tích 2 15/5/2024 B31.105 18:30 16

29 17 Vũ Thị Đào DA21YHDPB Huấn luyện kỹ năng 2 16/5/2024 C11.404 7:00 10

28 16 Vũ Thị Đào DA21YHDPB Huấn luyện kỹ năng 2 15/5/2024 C11.404 18:30 10

30 4 Võ Thị Thùy Linh DA21KTHY Bệnh học 2 (Ngoại - Sản) 16/5/2024 BVĐT1 9:50 9
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31 2 Võ Thị Thùy Linh DA21KTHY Bệnh học 2 (Ngoại - Sản) 16/5/2024 BVBT 9:50 9

33 3 Võ Thị Thùy Linh DA21KTHY Bệnh học 2 (Ngoại - Sản) 16/5/2024 BVTG 9:50 11

32 1 Võ Thị Thùy Linh DA21KTHY Bệnh học 2 (Ngoại - Sản) 16/5/2024 B31.105 9:50 12

Trắc nghiệm

35 03 Thạch Cao Nhân DA21KTHY Môn Bệnh học 1 (Nội-Nhi) 16/5/2024 BVTG 13:00 11 Trắc nghiệm

34 04 Thạch Cao Nhân DA21KTHY Môn Bệnh học 1 (Nội-Nhi) 16/5/2024 BVĐT 13:00 9

Trắc nghiệm

37 01 Thạch Cao Nhân DA21KTHY Môn Bệnh học 1 (Nội-Nhi) 16/5/2024 B31.105 13:00 12 Trắc nghiệm

36 02 Thạch Cao Nhân DA21KTHY Môn Bệnh học 1 (Nội-Nhi) 16/5/2024 BVBT 13:00 9

39 03 Nguyễn Lê Thanh Trúc DA22XYHA,B
Dinh dưỡng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm
17/5/2024 B21.203 18:30 23

38 8 Bùi Thị Kim Tuyến DA20DDB Thực tập cuối khóa 16/5/2024 C11.401 18:30 8

41 01 Nguyễn Lê Thanh Trúc DA22XYHA
Dinh dưỡng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm
17/5/2024 B31.201 18:30 23

40 02 Nguyễn Lê Thanh Trúc DA22XYHB
Dinh dưỡng và an toàn vệ 

sinh thực phẩm
17/5/2024 B21.202 18:30 23

43 01 Thạch Sa Minh DE19YK Nội bệnh lý 4 19/5/2024 B31.103 18:30 19 Trắc nghiệm

42 17 Vũ Thị Đào DA21YHDPB Huấn luyện kỹ năng 2 17/5/2024 C11.404 18:30 10

Trắc nghiệm

Ghi chú:

- Sinh viên vào phòng thi phải mang theo bảng tên, không mang điện thoại vào khu vực thi.
- Khi vào phòng thi sinh viên phải hoàn thành học phí theo quy định.
- Sinh viên phải mặc trang phục đúng quy định và có mặt tại phòng thi đúng giờ.

LẬP BẢNG TM. HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Thống Phan Quốc Nghĩa
(Đã ký)(Đã ký)

TRƯỜNG Y DƯỢC

(Đã ký)
Đoàn Dương Chí Thiện

44 02 Thạch Sa Minh DE19YK Nội bệnh lý 4 19/5/2024 B31.104 18:30 19


